NĂM 2018

21 ĐỀ TÀI KH&CN CẤP BỘ - 07 ĐỀ TÀI KH&CN CẤP CƠ SỞ

1. Đề tài cấp Bộ:     Quá trình xây dựng khuôn khổ đối tác toàn diện Việt - Mỹ

Chủ nhiệm đề tài: 

TS. Lê Chí Dũng
Chức vụ: 


Phó Vụ trưởng
Đơn vị chủ trì đề tài: 
Vụ Châu Mỹ, Bộ Ngoại giao

Hợp đồng số: 
01-18/HĐKH

Kinh phí: 
110

Thời gian nghiên cứu: 
Năm 2018

Ngày đánh giá nghiệm thu: 14 tháng 12 năm 2018

Kết quả được đánh giá xếp loại: Xuất sắc

Giấy chứng nhận số: 
18-2018/CNKQNC ngày 18 tháng 12  năm 2018

Chế độ lưu trữ: 
Mật
2. Đề tài cấp Bộ: 
Nhân tố nội bộ trong chính sách đối ngoại của chính quyền Trump

Chủ nhiệm đề tài: 

TS. Tô Anh Tuấn

Chức vụ: 


Phó Vụ trưởng, Viện NCCLNG

Đơn vị chủ trì đề tài: 
Học viện Ngoại giao
Hợp đồng số: 
02-18/HĐKH

Kinh phí: 
110

Thời gian nghiên cứu: 
Năm 2018

Ngày đánh giá nghiệm thu:
21 tháng 12 năm 2018

Kết quả được đánh giá xếp loại: Xuất sắc

Giấy chứng nhận số: 
22-2018/CNKQNC ngày 24 tháng 12  năm 2018

Chế độ lưu trữ: 
Không mật

3. Đề tài cấp Bộ:  
Nhân tố nội bộ trong chính sách đối ngoại của Trung Quốc đầu thế kỷ 21 đến nay

Chủ nhiệm đề tài: 

TS. Quách Quang Hồng

Đơn vị chủ trì đề tài: 
Viện Nghiên cứu chiến lược NG, Học viện Ngoại giao
Hợp đồng số: 
03-18/HĐKH

Kinh phí: 
110

Thời gian nghiên cứu: 
Năm 2018

Ngày đánh giá nghiệm thu: 10 tháng 12 năm 2018

Kết quả được đánh giá xếp loại: Xuất sắc

Giấy chứng nhận số: 
19-2018/CNKQNC ngày 19 tháng 12  năm 2018

Chế độ lưu trữ: 

Mật
4. Đề tài cấp Bộ:  
Nhận thức về sức mạnh quốc gia trong chính sách đối ngoại của Trung Quốc từ đầu thế kỷ 21: Cách tiếp cận văn hoá chính trị

Chủ nhiệm đề tài: 

TS. Đinh Thị Hiền Lương

Đơn vị chủ trì đề tài: 
Viện Nghiên cứu chiến lược NG, Học viện Ngoại giao
Hợp đồng số: 
04-18/HĐKH

Kinh phí: 
110

Thời gian nghiên cứu: 
Năm 2018

Ngày đánh giá nghiệm thu: 23 tháng 12 năm 2018

Kết quả được đánh giá xếp loại: Xuất sắc

Giấy chứng nhận số: 
23-2018/CNKQNC ngày 24 tháng 12  năm 2018

Chế độ lưu trữ: 
Không mật
5. Đề tài cấp Bộ:  
Chuyển dịch quyền lực ở châu Á - Thái Bình Dương: Triển vọng đến 2030 và đối sách của Việt Nam

Chủ nhiệm đề tài:  

Ths. Nguyễn Hoài Anh
Chức vụ: 


Phó Vụ trưởng

Đơn vị chủ trì đề tài: 
Vụ Chính sách đối ngoại, Bộ Ngoại giao
Hợp đồng số: 
05-18/HĐKH

Kinh phí: 
110

Thời gian nghiên cứu: 
Năm 2018

Ngày đánh giá nghiệm thu: 26 tháng 12 năm 2018

Kết quả được đánh giá xếp loại: Xuất sắc

Giấy chứng nhận số: 
28-2018/CNKQNC ngày 26 tháng 12  năm 2018

Chế độ lưu trữ: 
Mật
6. Đề tài cấp Bộ:  
ASEAN đến 2027: Triển vọng phát triển và tác động đối với Việt Nam

Chủ nhiệm đề tài: 

TS. Đặng Cẩm Tú

Chức vụ: 


Phó Viện trưởng, Viện Nghiên cứu chiến lược NG

Đơn vị chủ trì đề tài: 
Học viện Ngoại giao
Hợp đồng số: 
06-18/HĐKH

Kinh phí: 
110

Thời gian nghiên cứu: 
Năm 2018

Ngày đánh giá nghiệm thu: 21 tháng 12 năm 2018

Kết quả được đánh giá xếp loại: Xuất sắc

Giấy chứng nhận số: 
24-2018/CNKQNC ngày 24 tháng 12  năm 2018

Chế độ lưu trữ: 

Mật

7. Đề tài cấp Bộ:  
Triển vọng cục diện khu vực Đông Nam Á đến năm 2025 và khuyến nghị chính sách về tăng cường hợp tác phát triển của Việt Nam

Chủ nhiệm đề tài: 

Ths. Lại Xuân Chiến

Chức vụ: 


Phó Vụ trưởng

Đơn vị chủ trì đề tài: 
Vụ Đông Nam Á - Nam Á - Nam TBD, Bộ Ngoại giao
Hợp đồng số: 
07-18/HĐKH

Kinh phí: 
110

Thời gian nghiên cứu: 
Năm 2018

Ngày đánh giá nghiệm thu: 05 tháng 12 năm 2018

Kết quả được đánh giá xếp loại: Xuất sắc

Giấy chứng nhận số: 
16-2018/CNKQNC ngày 18 tháng 12 năm 2018

Chế độ lưu trữ: 
Mật

8. Đề tài cấp cơ sở:  Dự báo xu hướng liên kết kinh tế tại khu vực Đông Nam Á đến năm 2025 và tác động đối với Việt Nam

Chủ nhiệm đề tài: 

Ths. Phạm Thành Nam

Chức vụ: 


Phó Vụ trưởng

Đơn vị chủ trì đề tài: 
Vụ Hợp tác Kinh tế đa phương, Bộ Ngoại giao
Hợp đồng số: 
08-18/HĐKH

Kinh phí: 
85

Thời gian nghiên cứu: 
Năm 2018

Ngày đánh giá nghiệm thu: 13 tháng 12 năm 2018

Kết quả được đánh giá xếp loại: Xuất sắc

Giấy chứng nhận số: 
17-2018/CNKQNC ngày 18 tháng 12 năm 2018

Chế độ lưu trữ: 

Mật

9. Đề tài cấp cơ sở: Liên kết khu vực về kinh tế - chính trị ở châu Phi và định hướng chính sách cho Việt Nam

Chủ nhiệm đề tài: 

Ths. Đặng Thị Hải Tâm
Chức vụ: 


Phó Vụ trưởng
Đơn vị chủ trì đề tài: 
Vụ Trung Đông - Châu Phi, Bộ Ngoại giao
Hợp đồng số: 
09-18/HĐKH

Kinh phí: 
85

Thời gian nghiên cứu: 
Năm 2018

Ngày đánh giá nghiệm thu: 22 tháng 11 năm 2018

Kết quả được đánh giá xếp loại: Xuất sắc

Giấy chứng nhận số: 
07-2018/CNKQNC ngày 28 tháng 11 năm 2018

Chế độ lưu trữ: 

Không mật
10. Đề tài cấp Bộ: 
Bản sắc quốc gia trong quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam: Một số vấn đề lý thuyết và thực tiễn

Chủ nhiệm đề tài: 

TS. Nguyễn Tuấn Việt
Chức vụ: 


Trưởng khoa Chính trị Quốc tế và Ngoại giao

Đơn vị chủ trì đề tài: 
Học viện Ngoại giao
Hợp đồng số: 
10-18/HĐKH

Kinh phí: 
110

Thời gian nghiên cứu: 
Năm 2018

Ngày đánh giá nghiệm thu: 24 tháng 12 năm 2018

Kết quả được đánh giá xếp loại: Xuất sắc

Giấy chứng nhận số: 
27-2018/CNKQNC ngày 25 tháng 12  năm 2018

Chế độ lưu trữ: 
Không mật
11. Đề tài cấp cơ sở: 
Cấu trúc khu vực: Thực trạng, triển vọng các cơ chế do ASEAN thành lập và dẫn dắt và sự tham gia của Việt Nam

Chủ nhiệm đề tài: 

Ths. Vũ Hồ

Chức vụ: 


Vụ trưởng

Đơn vị chủ trì đề tài: 
Vụ ASEAN, Học viện Ngoại giao
Hợp đồng số: 
11-18/HĐKH

Kinh phí: 
85

Thời gian nghiên cứu: 
Năm 2018

Ngày đánh giá nghiệm thu: 24 tháng 12 năm 2018

Kết quả được đánh giá xếp loại: Xuất sắc

Giấy chứng nhận số: 
25-2018/CNKQNC ngày 24 tháng 12 năm 2018

Chế độ lưu trữ: 
Mật
12. Đề tài cấp Bộ: 
Đề xuất và thúc đẩy các sáng kiến ở Liên Hợp Quốc: Kinh nghiệm quốc tế và Việt Nam

Chủ nhiệm đề tài: 

Ths. Hoàng Thị Thanh Nga

Chức vụ: 


Phó Vụ trưởng

Đơn vị chủ trì đề tài: 
Vụ các Tổ chức quốc tế, Bộ Ngoại giao
Hợp đồng số: 
12-18/HĐKH

Kinh phí: 
110

Thời gian nghiên cứu: 
Năm 2018

Ngày đánh giá nghiệm thu: 24 tháng 12 năm 2018

Kết quả được đánh giá xếp loại: Xuất sắc

Giấy chứng nhận số: 
26-2018/CNKQNC ngày 24 tháng 12  năm 2018

Chế độ lưu trữ: 
Mật
13. Đề tài cấp Bộ: 
Tổng kết các cuộc gặp cấp cao Việt Nam - Trung Quốc dưới thời Hồ Cẩm Đào

Chủ nhiệm đề tài: 

TS. Đỗ Nam Trung
Chức vụ: 


Tập sự Phó Vụ trưởng
Đơn vị chủ trì đề tài: 
Vụ Đông Bắc Á, Bộ Ngoại giao
Hợp đồng số: 
13-18/HĐKH

Kinh phí: 
110

Thời gian nghiên cứu: 
Năm 2018

Ngày đánh giá nghiệm thu: 14 tháng 12 năm 2018

Kết quả được đánh giá xếp loại: Xuất sắc

Giấy chứng nhận số: 
20-2018/CNKQNC ngày 20 tháng 12  năm 2018

Chế độ lưu trữ: 

Mật

14. Đề tài cấp Bộ: 
Hợp tác cùng phát triển trên biển và chủ trương của Việt Nam

Chủ nhiệm đề tài: 

Ths. Phạm Trường Giang

Chức vụ: 


Trợ lý chủ nhiệm, 




Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền, Thông tin  và Tư liệu

Đơn vị chủ trì đề tài: 
Uỷ ban Biên giới Quốc gia, Học viện Ngoại giao
Hợp đồng số: 
14-18/HĐKH

Kinh phí: 
110

Thời gian nghiên cứu: 
Năm 2018

Ngày đánh giá nghiệm thu: 14 tháng 9 năm 2018

Kết quả được đánh giá xếp loại: Xuất sắc

Giấy chứng nhận số: 
02-2018/CNKQNC ngày 20 tháng 9  năm 2018

Chế độ lưu trữ: 

Mật
15. Đề tài cấp Bộ: 
Chính sách Biển Đông của các nước Đông Nam Á và đề xuất chính sách đối với Việt Nam
Chủ nhiệm đề tài: 

TS. Hà Anh Tuấn
Chức vụ: 


Tập sự Phó Viện trưởng,  Viện Biển Đông

Đơn vị chủ trì đề tài:
Học viện Ngoại giao
Hợp đồng số: 
15-18/HĐKH

Kinh phí: 
110

Thời gian nghiên cứu: 
Năm 2018

Ngày đánh giá nghiệm thu: 19 tháng 11 năm 2018

Kết quả được đánh giá xếp loại: Xuất sắc

Giấy chứng nhận số: 
06-2018/CNKQNC ngày 22 tháng 11  năm 2018

Chế độ lưu trữ: 
Không mật

16. Đề tài cấp Bộ: 
Luật Biển Việt Nam dưới góc độ luật pháp và thực tiễn quốc tế: Một số kiến nghị và lập luận pháp lý

Chủ nhiệm đề tài: 

TS. Trần Văn Thùy
Chức vụ: 


Phó Vụ trưởng, Ban Nghiên cứu chính sách biển

Đơn vị chủ trì đề tài: 
Uỷ ban Biên giới Quốc gia, Bộ Ngoại giao
Hợp đồng số: 
16-18/HĐKH

Kinh phí: 
110

Thời gian nghiên cứu: 
Năm 2018

Ngày đánh giá nghiệm thu: 07 tháng 12 năm 2018

Kết quả được đánh giá xếp loại: Xuất sắc

Giấy chứng nhận số: 
13-2018/CNKQNC ngày 12 tháng 12  năm 2018

Chế độ lưu trữ: 
Mật

17. Đề tài cấp Bộ:  
Biển Đông trong tình hình mới: Kiến nghị một số công cụ ngoại giao, pháp lý cho Việt Nam

Chủ nhiệm đề tài: 

TS. Nguyễn Đăng Thắng
Chức vụ:


Quyền Vụ trưởng

Đơn vị chủ trì đề tài: 
Uỷ ban Biên giới Quốc gia, Bộ Ngoại giao
Hợp đồng số: 
17-18/HĐKH

Kinh phí: 
110

Thời gian nghiên cứu: 
Năm 2018

Ngày đánh giá nghiệm thu: 13 tháng 12 năm 2018

Kết quả được đánh giá xếp loại: Xuất sắc

Giấy chứng nhận số: 
15-2018/CNKQNC ngày 17 tháng 12  năm 2018

Chế độ lưu trữ: 
Mật
18. Đề tài cấp Bộ:  
Hợp tác thương mại và phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới giữa 3 tỉnh biên giới Đông Bắc (Việt Nam) với Quảng Tây (Trung Quốc) từ sau phân giới cắm mốc đến nay: Thực trạng và giải pháp.

Chủ nhiệm đề tài: 

TS. Phạm Hồng Yến
Đơn vị chủ trì đề tài: 
Ủy ban Biên giới Quốc gia, Bộ Ngoại giao
Hợp đồng số: 
18-18/HĐKH

Kinh phí: 
110

Thời gian nghiên cứu: 
Năm 2018

Ngày đánh giá nghiệm thu: 28 tháng 6 năm 2018

Kết quả được đánh giá xếp loại: Đạt

Giấy chứng nhận số: 
01-2018/CNKQNC ngày 09 tháng 7  năm 2018

Chế độ lưu trữ: 

Không mật

19. Đề tài cấp Bộ: 
Một số vấn đề pháp lý liên quan đến việc bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học Biển nằm ngoài quyền tài phán quốc gia (BBNJ)

Chủ nhiệm đề tài: 

Ths. Lại Xuân Hoàng
Chức vụ: 


Tập sự Phó Vụ trưởng

Đơn vị chủ trì đề tài: 
Vụ Luật pháp và Điều ước quốc tế, Bộ Ngoại giao
Hợp đồng số: 
19-18/HĐKH

Kinh phí: 
110

Thời gian nghiên cứu: 
Năm 2018

Ngày đánh giá nghiệm thu: 11 tháng 12 năm 2018

Kết quả được đánh giá xếp loại: Xuất sắc

Giấy chứng nhận số: 
14-2018/CNKQNC ngày 17 tháng 12  năm 2018

Chế độ lưu trữ: 

Không mật

20. Đề tài cấp Bộ:
Phát huy hiệu quả các hình thức đại diện cho nhà nước Việt Nam trong quan hệ với các quốc gia, vùng lãnh thổ và các tổ chức quốc tế thời kỳ đẩy mạnh hội nhập quốc tế

Chủ nhiệm đề tài: 

Ths. Tô Anh Dũng
Chức vụ: 


Trợ lý Bộ trưởng, Vụ trưởng

Đơn vị chủ trì đề tài:
Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Ngoại giao
Hợp đồng số: 
20-18/HĐKH

Kinh phí: 
110

Thời gian nghiên cứu: 
Năm 2018

Ngày đánh giá nghiệm thu: 19 tháng 12 năm 2018

Kết quả được đánh giá xếp loại: Xuất sắc

Giấy chứng nhận số: 
21-2018/CNKQNC ngày 20 tháng 12  năm 2018

Chế độ lưu trữ: 
Mật
21. Đề tài cấp cơ sở: Xây dựng Chiến lược quản lý tri thức của Bộ Ngoại giao giai đoạn 2018 - 2020 và tầm nhìn đến 2030

Chủ nhiệm đề tài: 

Ths. Đặng Bảo Châu
Chức vụ: 


Tập sự Phó Vụ trưởng

Đơn vị chủ trì đề tài: 
Văn phòng Bộ Ngoại giao
Hợp đồng số: 
21-18/HĐKH

Kinh phí: 
85

Thời gian nghiên cứu: 
Năm 2018

Ngày đánh giá nghiệm thu: 04 tháng 12 năm 2018

Kết quả được đánh giá xếp loại: Xuất sắc

Giấy chứng nhận số: 
08-2018/CNKQNC ngày 06 tháng 12  năm 2018

Chế độ lưu trữ: 
Không mật
22. Đề tài cấp cơ sở: Một số mô hình thông tin đối ngoại tiêu biểu trên thế giới và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam
Chủ nhiệm đề tài: 

Ths. Vũ Việt Dũng
Chức vụ: 


Phó Giám đốc
Đơn vị chủ trì đề tài: 
Trung tâm Hướng dẫn Báo chí nước ngoài
Hợp đồng số: 
22-18/HĐKH

Kinh phí: 
85

Thời gian nghiên cứu: 
Năm 2018

Ngày đánh giá nghiệm thu: 04 tháng 12 năm 2018

Kết quả được đánh giá xếp loại: Đạt

Giấy chứng nhận số: 
09-2018/CNKQNC ngày 06 tháng 12  năm 2018

Chế độ lưu trữ: 

Không mật
23. Đề tài cấp Bộ:  
Truyền thông trong quan hệ quốc tế và ứng dụng truyền thông để PR chính phủ

Chủ nhiệm đề tài: 

Ths. Lý Thị Hải Yến

Chức vụ: 


Phó Khoa Truyền thông và Văn hóa đối ngoại
Đơn vị chủ trì đề tài:  
Học viện Ngoại giao
Hợp đồng số: 
23-18/HĐKH

Kinh phí: 
110

Thời gian nghiên cứu: 
Năm 2018

Ngày đánh giá nghiệm thu: 06 tháng 12 năm 2018

Kết quả được đánh giá xếp loại: Xuất sắc

Giấy chứng nhận số: 
12-2018/CNKQNC ngày 12 tháng 12  năm 2018

Chế độ lưu trữ: 

Không mật
24. Đề tài cấp Bộ:  
Vấn đề an ninh mạng trong quan hệ quốc tế hiện nay và đối sách của Việt Nam

Chủ nhiệm đề tài: 

Ths. Nguyễn Việt Lâm
Đơn vị chủ trì đề tài: 
Văn phòng Bộ Ngoại giao

Hợp đồng số: 
24-18/HĐKH

Kinh phí: 
110

Thời gian nghiên cứu: 
Năm 2018

Ngày đánh giá nghiệm thu: 03 tháng 12 năm 2018

Kết quả được đánh giá xếp loại: Xuất sắc

Giấy chứng nhận số: 
11-2018/CNKQNC ngày 12 tháng 12  năm 2018

Chế độ lưu trữ: 
Không mật

25. Đề tài cấp Bộ:  
Thúc đẩy phát triển khu vực kinh tế khởi nghiệp: Kinh nghiệm từ các nước phát triển và ý nghĩa áp dụng thực tiễn cho Việt Nam
Chủ nhiệm đề tài: 

PGS.TS. Đặng Hoàng Linh

Chức vụ:


Phó Trưởng Khoa Kinh tế quốc tế

Đơn vị chủ trì đề tài: 
Học viện Ngoại giao

Hợp đồng số: 
25-18/HĐKH

Kinh phí: 
110

Thời gian nghiên cứu: 
Năm 2018

Ngày đánh giá nghiệm thu: 05 tháng 11 năm 2018

Kết quả được đánh giá xếp loại: Xuất sắc

Giấy chứng nhận số: 
05-2018/CNKQNC ngày 07 tháng 11  năm 2018

Chế độ lưu trữ: 
Không mật

26. Đề tài cấp Bộ:  
Giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư nước ngoài và Nhà nước: Pháp luật và thực tiễn của các nước thành viên ASEAN

Chủ nhiệm đề tài: 

TS. Trịnh Hải Yến
Chức vụ:


Phó Trưởng Khoa Luật Quốc tế
Đơn vị chủ trì đề tài: 
Học viện Ngoại giao

Hợp đồng số: 
26-18/HĐKH

Kinh phí: 
110

Thời gian nghiên cứu: 
Năm 2018

Ngày đánh giá nghiệm thu: 16 tháng 10 năm 2018

Kết quả được đánh giá xếp loại: Xuất sắc

Giấy chứng nhận số: 
04-2018/CNKQNC ngày 23 tháng 10  năm 2018

Chế độ lưu trữ: 

Không mật

27. Đề tài cấp cơ sở: Bảo hộ công dân trong khủng hoảng: Thực tiễn, kinh nghiệm các nước và giải pháp mô hình ứng dụng cho Việt Nam
Chủ nhiệm đề tài: 

Ths. Đỗ Hoàng Tùng

Chức vụ: 


Tập sự Phó Cục trưởng, Chánh Văn phòng

Đơn vị chủ trì đề tài: 
Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao
Hợp đồng số: 
27-18/HĐKH

Kinh phí: 
85

Thời gian nghiên cứu: 
Năm 2018

Ngày đánh giá nghiệm thu: 10 tháng 10 năm 2018

Kết quả được đánh giá xếp loại: Xuất sắc

Giấy chứng nhận số: 
03-2018/CNKQNC ngày 12 tháng 10  năm 2018

Chế độ lưu trữ: 

Không mật

28. Đề tài cấp cơ sở:  Giải pháp thu hút, tăng cường gắn kết thế hệ trẻ người Việt Nam ở nước ngoài với đất nước
Chủ nhiệm đề tài: 

TS. Ngô Trịnh Hà
Chức vụ: 


Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Tổng hợp

Đơn vị chủ trì đề tài: 
Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài
Hợp đồng số: 
28-18/HĐKH

Kinh phí: 
85

Thời gian nghiên cứu: 
Năm 2018

Ngày đánh giá nghiệm thu: 30 tháng 11 năm 2018

Kết quả được đánh giá xếp loại: Xuất sắc

Giấy chứng nhận số: 
10-2018/CNKQNC ngày 07 tháng 12  năm 2018

Chế độ lưu trữ: 

Không mật
